UBND XÃ MINH TÂN

TRƯỜNG MN MINH THUẬN
BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ VI: RAU- QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 05/01/2026- 30/01/2026) 

Giáo viên: Trần Thị Thủy (Tuần I, III)

                     Đỗ Thị Nguyên (Tuần II, IV)
                                                                                              LỚP: NTA1
	Hoạt động
	Tuần 1

(từ 05/01 - 09/01/2026)) 
	Tuần 2

(từ 12/01- 16/01/2026)
	Tuần 3

(từ 19/01 - 23/01/2026)
	Tuần 4

(từ  26/01- 30/01/2026)

	Chủ đề nhánh
	Một số loại hoa
	Các loại quả
	Một số loại rau ăn lá
	Một số loại rau ăn củ

	Đón trẻ,
	- Cô mở của thông thoáng chuẩn bị đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố, mẹ, cất đồ dùng cá nhân cho trẻ.
* Cho trẻ chơi xâu hoa (đồ chơi TT02).Trẻ chơi tự do tại các góc.Trẻ chơi ghép ống nút.Trẻ chơi tháo lắp vòng


	 Trò chuyện


	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy
trẻ biết sờ nắn nghe nhìn, ngửi  cầm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng (MT32- PHPH)
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ nặn hoa lá quả 
(MT72 –PHPH)
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ phát âm rõ các tiếng chỉ rau củ quả (MT52 - PHPH)
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ biết nhún bật bằng chân qua vạch kẻ (MT20 -PHPH)

	
	 - Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa

 
	- Cô trò truyện với trẻ về một số loại quả mà trẻ biết
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau ( ăn lá)
	-  Trò truyện với trẻ về một số loại rau ( ăn củ)


	Thể dục sáng
	- Tập với quả

+ Hô hấp: Hít mạnh vào và thở ra.

+ Động tác tay- bả vai 3: Khoe quả: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm quả giấu sau lưng. Quả đâu? Giơ 2 tay ra phía trước “Đây rồi”

+ Động tác lưng - bụng 3: Nhặt quả: Cúi xuống “Vờ nhặt quả”. Ngẩng lên

+ Động tác chân 3: Hái quả: 2 tay cầm 2 quả, nhẩy bật lên 2-3 lần, nói: “hái quả” (MT1)

	Chơi tập có chủ định
	Thứ 2
	PTVĐ
- VĐCB: Tung bóng qua dây (MT 12)
-TCVĐ: Bật qua suối

	PTVĐ
- VĐCB: Đi kiễng chân trong đường ngoằn ngoèo
- TCVĐ:Tung bóng qua dây
- Rèn kỹĩnăng đi kiễng chân trong đường ngoằn ngoèo cho trẻ
	PTVĐ

- VĐCB: Trườn thẳng về phía trước
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Rèn kỹĩnăng đi kiễng Trườn thẳng về phía trước cho trẻ

	PTVĐ

- VĐCB:Bật qua vạch kẻ
(MT20)
- TCVĐ: Lăn bóng


	
	Thứ 3


	HĐ STEM (5E) 

Nhận biết

Hoa hồng - hoa cúc
(MT32)
	HĐ STEM (5E)

Nhận biết
Quả cam - quả chuối. (MT41- CS6)
	HĐ STEM (5E)

Nhận biết

  Rau bắp cải
	 HĐ STEM (5E)
Nhận biết

Củ cà rốt

	
	Thứ 4
	Tạo hình

Tô màu bông hoa (Mẫu)
Rèn trẻ kĩ năng tô màu và cầm bút bằng tay phải
	Tạo hình

Nặn quả cam

 ( Mẫu)

(MT 72)

Rèn kĩ năng xoay tròn, lăn dọc đất nặn cho trẻ
	Tạo hình

Tô màu cây rau cải (Mẫu)
	Tạo hình

Tô màu quả cà chua (mẫu)


	
	Thứ 5
	Văn học

Thơ: Hoa nở 
	Văn học
           Truyện: Quả thị

	Văn học
      Thơ: Bắp cải xanh
(MT52)
	Văn học
          Truyện: Cây táo
(MT58)

	
	Thứ 6
	 Âm nhạc

- NDTT: VĐTN: Bé và hoa

- NDKH: Nghe hát: Ra vườn hoa
	Âm nhạc

- NDTT: Nghe hát “Quả”
- NDKH: TC ÂN “Vũ điệu vui nhộn”
	 Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát “ Bắp cải xanh”

- NDKH: Nghe hát “Lý cây xanh”
	Âm nhạc

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐMĐ:
Tham quan vườn hoa hồng

-  TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Dính lá, chơi với lá, nhặt cỏ
	- HĐMĐ: Tham quan vườn cây ăn quả
- TCVĐ: Thi hái quả

- Chơi tự do: Tưới cây trong v​ườn cây, nhặt cỏ, bắt sâu
	- HĐMĐ: Quan sát rau cải thìa. 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ

- Chơi tự do: Chơi với cát; vẽ phấn; trồng rau.

	- HĐMĐ: Thăm quan ngôi nhà gần trường
- TCVĐ: Tìm về đúng nhà

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời; Nhặt cỏ


	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do: Dán lá cây làm bông hoa; vẽ bằng chai nước.
	 - HĐMĐ: Thí nghiệm với quả cam
- TCVĐ: Đi kiễng chân trong đường ngoằn ngoèo
- Chơi tự do: Ném vòng, vẽ trên cát, vẽ phấn
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Quả quýt nổi, quả quýt chìm
- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước cho rau

	- HĐMĐ :  Thí nghiệm: Vũ điệu quả nho
- TCVĐ: Bật qua vạch  kẻ

- Chơi tự do: Chơi với đu quay, cầu trượt

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: Trò chơi: Tung bóng qua dây

- TCVĐ: Bóng tròn to.                     
- Chơi tự do: Chơi cắp cua bỏ giỏ; Chơi với lá; Chơi với nước
	- HĐMĐ:  Tham quan vườn rau của bé

- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với lá cây; chơi xâu hoa: chơi câu cua
	- HĐMĐ: Trải nghiệm làm tranh từ hoa, lá

- TCVĐ: Lăn bóng

- Chơi tự do:Chơi với đồ chơi ngoài trời


	- HĐMĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Trườn thẳng về phía trước

- Chơi tự do: vẽ phấn, chăm sóc cây


	
	Thứ 5
	 - HĐMĐ Quan sát luống rau ngót
- TCVĐ: Gà trong vườn rau   
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, chơi xúc cát, xâu vòng
	- HĐMĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh

- Chơi tự do: Chơi xâu hoa; chơi với lá; cắp cua bỏ giỏ


	- HĐMĐ: Quan sát cây khế

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn; Chơi ném vòng cổ chai; Xếp hoa từ lá cây

	- HĐMĐ: Tham quan lớp mẫu giáo 5 tuổi (Lớp 5A)

- TCVĐ: Đổ nước vào chai
- Chơi tự do: Cắp cua bỏ giỏ; chơi với lá cây


	
	Thứ 6
	- HĐMĐ: Quan sát đu quay

- TCVĐ: Đập bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do: Chơi đong nước, in hình trên cát, tung bóng
	- HĐMĐ: Trải nghiệm với cát
- TCVĐ: Vận chuyển cát
- Chơi tự do: Chơi tưới cây; chơi nhặt lá rụng; chơi với lá

	TCVĐ: Trồng rau

-TCDG : Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Ch¬i với chong chóng, thổi kèn; Chơi ném vòng cổ chai;


	Hoạt động 

(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Trò chơi: Chọn hoa 


	HĐ thể thao: Đập bóng xuống sàn
	HĐ: Thăm quan lớp 3A

	HĐ trải nghiệm : Trò chơi dân gian 

	
	Thứ 5
	HĐ thể thao:
Tung bóng qua dây



	Trò chơi: Qủa to- quả nhỏ

	HĐ trải nghiệm: Tuốt rau ngót


	HĐ trải nghiệm: Giúp mẹ nhặt rau

	Hoạt động góc
	1. Góc thao tác vai

Tuần 1: Cửa hàng bán hoa
Tuần 2: Cửa hàng bán hoa quả

Tuần 3: Bế em, cho em ăn.
Tuần 4 : Cửa hàng bán rau củ
2. Góc hoạt động với đồ vật: 

Tuần 1: Xây tường bao vườn hoa

Tuần 2: Xếp tường bao vườn cây ăn quả

Tuần 3: Xây tường bao vườn rau

Tuần 4: Xâu dây hình rau củ
3. Góc vận động

Tuần 3: TC “Đi qua đường hẹp hái rau”
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Làm bông hoa từ bông tăm 
Tuần 2: Tô màu quả chuối, quả xoài
5.Góc sách truyện: 

 -Tuần 4: Xem tranh về các loại rau củ (MT 68)

	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước khi ăn.   

- Tổ chức giờ ăn

- Luyện nề nếp cho trẻ trong giờ ăn, uống.

+ Giới thiệu tên các món ăn, có khác nhau nguồn gốc từ động vật nhắc nhở khuyến khích trẻ ăn hết xuất.

+ Dạy trẻ ngồi ăn ngay ngắn đúng tư thế, trước khi ăn mời cô, mời các bạn…, trong khi ăn không nói chuyện, cô động viên trẻ ăn hết xuất…

+ Cho trẻ cầm thìa xúc ăn. Rèn kĩ năng giữ bát, cầm thìa xúc ăn
+ Giờ ngủ: Rèn cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc, nằm đúng tư thế

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Xem tranh một số loại hoa
	Xem tranh một số loại quả


	Xem tranh về một số loại rau.
	Trò chơi “Quả gì biến mất”



	
	Thứ 3
	Luyện kĩ năng “Bé xếp hàng”
	KNS: An toàn khi ăn quả có hạt
	KNS: Hành động đúng - sai
	Tô màu quả na, quả dừa

	
	Thứ 4
	Chơi ghép hoa

	Tô màu quả táo

	Làm quen bài thơ “Bắp cải xanh”
	Kể chuyện theo tranh: Cả nhà ăn dưa hấu

	
	Thứ 5
	Trò chơi: Hoa gì biến mất rồi
	      Trß ch¬i: H¸i t¸o


	Trò chơi: Chiếc túi kỳ diệu

	Chơi với chai nhựa

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                                                                                          Minh Tân, ngày... tháng... năm 2026
            Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                         Ban giám hiệu

                   Trần Thị Thủy                                                                                                           Trần Thị Thanh Thủy                                      
